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PHẦN A: Trắc nghiệm (7 điểm)  

Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất và tô vào phiếu trả  

lời trắc nghiệm. (từ câu 1 đến câu 20) (mỗi câu trả lời đúng 0,25điểm) 

Câu 1: Truyền thống quê hương là những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở quê hương 

đã sáng tạo ra và được lưu truyền từ: 
A. thế hệ này sang thế hệ khác. B. địa phương này sang địa phương khác. 

C. đất nước này sang đất nước khác. D. người vùng này sang người vùng khác. 

Câu 2: Thường xuyên chú ý đến mọi người và sự việc xung quanh là nội dung của khái niệm 
A. Đồng cảm. B. Cảm thông. C. Quan tâm. D. Kiên trì. 

Câu 3: Một trong những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực là 
A. có bài tập khó thì chép sách giải. 

B. có mục đích và động cơ học tập đúng đắn. 

C. không giơ tay phát biểu mà đợi thầy cô giáo gọi. 

D. chơi nhiều hơn học. 

Câu 4: “Những giá trị mà người dân ở quê hương đã sáng tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này 

sang thế hệ khác” là nội dung của khái niệm 
A. truyền thống quê hương. B. phong tục tập quán. 

C. truyền thống gia đình. D. nét đẹp bản địa. 

Câu 5: Việc làm nào dưới đây không phải là tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương? 
A. Yêu nước, chống ngoại xâm B. Chế giễu các lễ hội truyền thống 

C. Làm đồ thủ công mĩ nghệ. D. Luôn kính trọng, biết ơn thầy cô 

Câu 6: Học tập tự giác, tích cực, giúp ta 
A. có cơ hội đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. 

B. nhận được nhiều quyền lợi, tiền bạc hơn. 

C. không ngừng tiến bộ, đạt kết quả cao trong học tập. 

D. có cơ hội được gặp gỡ người nổi tiếng. 

Câu 7: Anh Hà sau khi học đại học đã về quê để phát triển nghề làm gốm của quê hương, sau 

nhiều năm cơ sở sản xuất gốm của anh Hà đã được mở rộng, sản phẩm gốm của gia đình anh 

đã được tiêu thụ nhiều nơi trên đất nước và giải quyết việc làm cho nhiều người dân địa 

phương. Trường hợp này cho thấy anh Hà là người 
A. không biết bắt kịp xu hướng thời đại mới. 

B. không biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương. 

C. biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương. 

D. chưa có tầm nhìn xa về việc kinh doanh. 

Câu 8: Trên đường đi học về, em phát hiện có hành vi đập phá khu di tích của một nhóm thanh 

niên trong làng. Trong trường hợp này, em sẽ 
A. làm ngơ vì không liên quan đến bản thân. 

B. dùng lời quát tháo để mắng chửi lại nhóm thanh niên. 

C. hô hào mọi người xung quanh cùng tham gia đập phá. 

D. báo với cơ quan chính quyền để có biện pháp xử lí kịp thời. 

Câu 9: Hành động nào dưới đây thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ? 
A. Khích lệ, động viên, an ủi khi bạn bè, người thân gặp khó khăn. 

B. Giúp đỡ người khác khi thấy việc đó đem lại lợi ích cho bản thân. 
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C. Tỏ thái độ thờ ơ trước khó khăn, mất mát, nỗi đau của người khác. 

D. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác để trục lợi cho bản thân. 

Câu 10: Hành vi nào sau đây không thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 
A. Thấy người bị tai nạn nhưng không giúp. 

B. Cổ vũ nhiệt tình khi đồng đội tham gia thi đấu thể thao. 

C. Thường xuyên gọi điện thăm hỏi ông bà. 

D. Nấu cháo, mua thuốc khi mẹ ốm. 

Câu 11: Em tán thành với ý kiến nào sau đây về quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 
A. Tặng quà bằng vật chất mới thể hiện sự quan tâm. 

B. Chỉ quan tâm, chia sẻ khi người thân mình gặp khó khăn. 

C. Khi được đề nghị thì mới giúp đỡ người khác. 

D. Sự quan tâm, cảm thông chia sẻ giúp mọi người cảm thấy vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. 

Câu 12: Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây nói đến sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 
A. Kiến tha lâu cũng đầy tổ B. Thương người như thể thương thân 

C. Nhường cơm sẻ áo D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ 

Câu 13: Người biết quan tâm, cảm thông, chia sẻ là những người 
A. thường xuyên gây gổ, đánh nhau với mọi người. 

B. bất chấp làm mọi việc để đạt được mục đích của bản thân. 

C. luôn đặt lợi ích của bản thân lên vị trí hàng đầu. 

D. thường xuyên quan tâm, chia sẻ với người khác khi họ gặp khó khăn. 

Câu 14: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về sự chia sẻ? 
A. Chỉ những người giàu có mới có thể chia sẻ. 

B. Chia sẻ là đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu họ. 

C. Người biết chia sẻ luôn luôn phải chịu thiệt hơn người khác. 

D. Chia sẻ giúp gắn kết mối quan hệ giữa người với người. 

Câu 15: Người biết quan tâm, cảm thông, chia sẻ thì sẽ 
A. phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. B. bị mọi người xa lánh, khinh rẻ. 

C. luôn phải chịu thiệt thòi về mình. D. được mọi người yêu mến, kính trọng. 

Câu 16: Học tập tự giác, tích cực giúp chúng ta rèn luyện được đức tính nào sau đây? 
A. Tự lập, tự chủ, kiên trì. B. Yêu thương con người. 

C. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ. D. Khoan dung. 

Câu 17: Ý kiến nào sau đây không đúng về ý nghĩa của quan tâm, cảm thông, chia sẻ? 
A. Cuộc sống tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. 

B. Mối quan hệ xã hội không bền vững. 

C. Nhận được sự tôn trọng, yêu quý của mọi người. 

D. Giúp mọi người có động lực vượt qua khó khăn 

Câu 18: Để cảm thông, quan tâm, chia sẻ với người khác, mỗi chúng ta không nên 
A. Mở lòng để trao những quan tâm, chia sẻ đến mọi người. 

B. quan sát, lắng nghe, đặt mình vào vị trí của người khác, sẵn sàng giúp đỡ họ. 

C. đặt lợi ích của bản thân lên trên sau đó mới quan tâm người khác. 

D. phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác. 

Câu 19: Sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ là sự chăm sóc bằng …………; đặt mình vào vị trí 

của người khác, nhận biết và thấu hiểu cảm xúc của họ; san sẻ, giúp đỡ, trao gửi những điều tốt 

đẹp cho nhau. 
A. lí trí và tình cảm B. mục đích vụ lợi 

C. tình cảm chân thành D. mục đích cá nhân 

  



 

 

Câu 20: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về sự chia sẻ? 
A. Thắng không kiêu, bại không nản. B. Chia ngọt sẻ bùi. 

C. Uống nước nhớ nguồn. D. Con nhà lính, tính nhà quan. 

Phần II. Trắc nghiệm đúng - sai (2 điểm): (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a. b. c. 

d. ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 

 Bác Hồ là tấm gương sáng về tinh thần tự học, đặc biệt là học ngoại ngữ. Mỗi ngày Bác 

thường dành hai giờ để tự học, những từ không hiểu Bác thường nhờ những thủy thủ người Pháp 

giảng lại cho Bác. Bác còn nghĩ ra cách học độc đáo là mỗi ngày viết mười từ tiếng Pháp vào cánh 

tay để vừa làm việc, vừa nhẩm học. Người thường mang sách, bút ra vườn hoa học vào buổi sáng 

sớm và buổi chiều mỗi ngày. Cuối tuần được nghỉ, Bác đến học tiếng Anh với một giáo sư người Ý. 

Và tới bất kì nước nào, Bác đều tự học tiếng nước ấy. 

   Trích câu chuyện “Bác Hồ tự học ngoại ngữ”, Sgk lớp 7-KNTT, Trang 14 

a) Bác Hồ là tấm gương về học tập tự giác, tích cực 

b) Gặp những từ khó không hiểu Bác thường bỏ qua vì công việc của Bác rất bận. 

c) Bác thường viết mười từ tiếng Pháp vào bàn tay để vừa làm vừa nhẩm học 

d) Nhờ học tập tự giác tích cực nên Bác có thể nói được rất nhiều thứ tiếng.  

Câu 2: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 

Nhân dịp kỉ niệm 255 ngày sinh và tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du, 

trường THCS T ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động giao lưu, nói chuyện chuyên đề kết 

hợp với chương trình văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc …Tại buổi giao lưu các bạn học sinh được 

nghe kể về thân thế và sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và giá trị đặc sắc của Truyện Kiều cùng 

với những định hướng thiết thực cho thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn 

hóa của quê hương, dân tộc. 

a) Thông tin trên nói về truyền thống tương thân tương ái của tỉnh Hà Tĩnh 

b) Trường THCS T đã tổ chức chuyên đề nói chuyện để bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống quê 

hương cho thế hệ trẻ 

c) Ngoài truyền thống hiếu học, Hà tĩnh còn rất nhiều truyền thống khác. 

d) Truyện Kiều là tác phẩm đặc sắc, đánh dấu tên tuổi của Đại thi hào Nguyễn Du.  

PHẦN B. Tự luận (3 điểm) 

Câu 1. Thế nào là sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ? Để quan tâm, cảm thông và chia sẻ, chúng ta 

cần làm gì? Lấy ví dụ về việc làm cụ thể của em thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ. 

Câu 2. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trường H tổ chức lễ dâng hương tại khu 

tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ dâng hương, các bạn tập trung nghe kể về những tấm gương 

hi sinh anh dũng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Trong khi các bạn trật tự ngồi nghe thì H 

lại đùa nghịch, trêu chọc khiến các bạn xung quanh mất tập trung. 

a) Em có đồng tình với hành động của H không? Vì sao? 

b) Nếu là bạn cùng lớp với H, em sẽ khuyên H điều gì? 

 


